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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:
... Hạt gạo làng ta
Có bão tháng Bảy
Có mưa tháng Ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng Sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy...
                                                                 (Trích Hạt gạo làng ta – Trần Đăng Khoa)

Câu 1. Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào. (0,25 điểm).

Câu 2. Chỉ ra và nêu hiệu quả biểu đạt của phép tu từ được sử dụng trong hai câu thơ Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ. (0,5 điểm).
Câu 3. Qua đoạn thơ, tác giả muốn khẳng định những giá trị gì của “hạt gạo làng ta”? (0,25 điểm)
Câu 4. Viết một đoạn văn (khoảng 5 – 7 dòng) trình bày suy nghĩ của anh/chị về thái độ cần có của mỗi người với những sản phẩm lao động giống như “hạt gạo” được nhắc đến trong đoạn thơ trên. (0,5 điểm)
             Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 5 đến câu 8

Ai cũng biết Hàn Quốc phát triển kinh tế khá nhanh, vào loại "con rồng nhỏ" có quan hệ khá chặt chẽ với các nước phương Tây, một nền kinh tế thị trường nhộn nhịp, có quan hệ quốc tế rộng rãi. Khắp nơi đều có quảng cáo, nhưng không bao giờ quảng cáo thương mại được đặt ở những nơi công sở, hội trường lớn, danh lam thắng cảnh. Chữ nước ngoài, chủ yếu là tiếng Anh, nếu có thì viết nhỏ đặt dưới chữ Triều Tiên to hơn ở phía trên. Đi đâu. nhìn đâu cũng thấy nổi bật những bảng hiệu chữ Triều Tiên. Trong khi đó thì ở một vài thành phố của ta nhìn vào đâu cũng thấy tiếng Anh, có bảng hiệu của các cơ sở của ta hẳn hoi mà chữ nước ngoài lại lớn hơn cả chữ Việt, có lúc ngỡ ngàng tưởng như mình lạc sang một nước khác.



                                    (Chữ ta, bài xã luận Bản lĩnh Việt Nam của Hữu Thọ)

Câu 5. Đoạn văn trên được diễn đạt theo phong cách ngôn ngữ nào?( 0,25 điểm)
Câu 6.  Đoạn văn trên nói về vấn đề gì? Quan điểm của tác giả về vấn đề đó như thế nào?
(0,5 điểm)
Câu 7. Tác giả đã sử dụng phương pháp lập luận gì trong đoạn văn nêu trên?(0,25 điểm)
Câu 8. Từ 2 câu sau: 

- Đi đâu. nhìn đâu cũng thấy nổi bật những bảng hiệu chữ Triều Tiên.

- Trong khi đó thì ở một vài thành phố của ta nhìn vào đâu cũng thấy tiếng Anh,...
Tác giả muốn nêu lên điều gì về việc sử dụng quảng cáo của người Hàn Quốc và thực trạng quảng cáo ở Việt Nam?( 0,5 điểm)
II. PHẦN LÀM VĂN( 7,0 điểm)
Câu 1( 3,0 điểm)
 “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa”
                                                                                        (Sách Dám thành công)
Anh/ Chị hãy viết bài văn nghị luận( khoảng 600 chữ) bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề trên.
Câu 2(4.0 điểm): 
       “Bài thơ Tây Tiến có phảng phất những nét buồn, những nét đau, nhưng đó là cái buồn, cái đau bi tráng, chứ không phải là cái buồn đau bi lụy”

                                                       (Trần Lê Văn- Quang Dũng, Tác phẩm chọn lọc,1998)

    Anh/chị hãy phân tích bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng để làm sáng tỏ nhận định trên.
..........................................................................................................................................
Đáp án – Hướng dẫn chấm
I. PHẦN ĐỌC HIỂU
1. THƠ
Câu 1. Đoạn thơ được viết theo thể thơ: bốn chữ
- Điểm 0,25: trả lời đúng như trên

- Điểm 0: trả lời sai hoặc không trả lời
Câu 2.  Phép tu từ so sánh: Nước như ai nấu.

 Hiệu quả: làm hình ảnh hiện lên cụ thể hơn, gợi được sức nóng của nước – mức độ khắc nghiệt của thời tiết; đồng thời gợi ra được nỗi vất vả, cơ cực của người nông dân.

- Điểm 0,5: Nêu đầy đủ phép tu từ và phân tích hiệu quả biểu đạt

- Điểm 0,25: Chỉ nêu được phép tu từ, không phân tích được hiệu quả biểu đạt (hoặc phân tích sai)

- Điểm 0: Trả lời sai hoàn toàn hoặc không trả lời

Câu 3. Qua đoạn thơ, tác giả muốn khẳng định hạt gạo là sự kết tinh của cả công sức lao động vất vả của con người lẫn tinh hoa của trời đất. Vì thế, nó mang cả giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần.

- Điểm 0,25: Trả lời được những nội dung trên hoặc diễn đạt theo cách khác nhưng hợp lí, thuyết phục

- Điểm 0: Trả lời sai nội dung hoặc không trả lời

Câu 4. Học sinh có thể có những suy nghĩ khác nhau, nhưng cần bày tỏ được thái độ tích cực: nâng niu, trân trọng những sản phẩm lao động; biết ơn và quý trọng những người đã làm ra những sản phẩm ấy.

- Điểm 0,5: Trình bày được quan điểm cá nhân hợp lí, thuyết phục

- Điểm 0,25: Câu trả lời còn chung chung, chưa rõ ý

- Điểm 0: Không có câu trả lời
2. ĐOẠN VĂN

Câu 5. Đoạn văn trên được diễn đạt theo phong cách ngôn ngữ chính luận.
Câu 6.  Đoạn văn trên nói về vấn đề: Tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh đang lấn lướt tiếng Việt trên các biển hiệu và quảng cáo.

- Quan điểm của tác giả: phê phán tình trạng lạm dụng ngôn ngữ nước ngoài nhất là tiếng Anh một cách không cần thiết, gây khó khăn cho người đọc, ảnh hưởng đến nét đẹp của văn hóa Việt .

Câu 7. Tác giả đã sử dụng phương pháp lập luận cơ bản là so sánh, đối lập giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong việc sử dụng tiếng nói của dân tộc mình.

Câu 8. Tác giả muốn đề cao ý thức người Hàn Quốc trong việc gìn giữ văn hóa dân tộc qua việc sử dụng chữ Triều Tiên, phê phán thực trạng lạm dụng ngôn ngữ nước ngoài của người Việt như xu hướng lai căng, vọng ngoại, làm giảm sút tình yêu tiếng Việt.
II. PHẦN LÀM VĂN
Câu 1( NLXH)
* Yêu cầu chung: Thí sinh phải biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận xã hội để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng, văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

* Yêu cầu cụ thể: 

a) Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận (0,5 điểm): 

- Điểm 0,5 điểm: Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết luận. Phần Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; phần Thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần Kết bài khái quát được vấn đề và thể hiện được nhận thức của cá nhân. 

- Điểm 0,25: Trình bày đầy đủ ba phần Mở bài, Thân bài, Kết luận, nhưng các phần chưa thể hiện được đầy đủ yêu cầu như trên; phần Thân bài chỉ có 1 đoạn văn. 

- Điểm 0: Thiếu Mở bài hoặc Kết luận, Thân bài chỉ có 1 đoạn văn hoặc cả bài viết chỉ có 1 đoạn văn. 

b) Xác định đúng vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm): Vai trò của niềm tin trong cuộc sống.
- Điểm 0,5: Xác định đúng vấn đề cần nghị luận.
- Điểm 0, 25: Xác định chưa rõ vấn đề cần nghị luận, nêu chung chung. 

- Điểm 0: Xác định sai vấn đề cần nghị luận, trình bày lạc sang vấn đề khác. 

c) Chia vấn đề cần nghị luận thành các luận điểm phù hợp; các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm (trong đó phải có thao tác giải thích, chứng minh, bình luận); biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và đưa dẫn chứng; dẫn chứng phải lấy từ thực tiễn đời sống, cụ thể và sinh động (1,0 điểm): 

- Điểm 1,0: Đảm bảo các yêu cầu trên; có thể trình bày theo định hướng sau: 

Giải thích câu nói:

- Niềm tin vào bản thân: Đó là niềm tin vào chính mình, tin vào năng lực, trí tuệ, phẩm chất, giá trị của mình trong cuộc sống. Đó còn là mình hiểu mình và tự đánh giá được vị trí, vai trò của mình trong các mối quan hệ của cuộc sống.

- . Khi đánh mất niềm tin là ta đánh mất tất cả. - đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác . 

( Câu nói là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy có niềm tin vào bản thân. Đó cũng là bản lĩnh, là phẩm chất, là năng lực của mỗi người, là nền tảng của niềm yêu sống và mọi thành công.

2. Phân tích, chứng minh:

(Vì sao đánh mất niềm tin vào bản thân là sẽ đánh mất nhiều thứ quý giá khác?)
 Ý 1:  Niềm tin vào bản thân là niềm tin cần thiết nhất trong mọi niềm tin. 

- Niềm tin vào bản thân không chỉ đem lại niềm tin yêu cuộc sống, yêu con người, hi vọng vào những gì tốt đẹp mà còn là nền tảng của mọi thành công. 

 - Để có được thành công, có cuộc sống tốt đẹp, con người phải biết dựa vào chính bản thân mình chứ không phải dựa vào ai khác, khách quan chỉ là điều kiện tác động, hỗ trợ chứ không phải là yếu tố quyết định thành công.

 Ý 2:  Đánh mất niềm tin hoặc không tin vào chính khả năng của mình thì con người sẽ không có ý chí, nghị lực để vươn lên 

- “Thiếu tự tin là nguyên nhân của phần lớn thất bại” (Bovee). Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đầy những dư vị đắng cay, ngọt ngào, hạnh phúc và bất hạnh, thành công và thất bại, và có những lúc sa ngã, yếu mềm… Nếu con người không có ý chí, nghị lực, niềm tin vào bản thân sẽ không đủ bản lĩnh để vượt qua, không khẳng định được mình, mất tự chủ, dần buông xuôi, rồi dẫn đến đánh mất chính mình. 
- Khi đã đánh mất chính mình là đánh mất tất cả, trong đó có những thứ quý giá như: tình yêu, hạnh phúc, cơ hội… thậm chí cả sự sống của mình. Vì vậy, con người biết tin yêu vào cuộc sống, tin vào sức mạnh, khả năng của chính mình, biết đón nhận những thử thách để vượt qua, tất yếu sẽ đạt đến bến bờ của thành công và hạnh phúc.

 Ý3: Niềm tin vào bản thân  giúp con người vượt lên mọi thử thách và trưởng thành:

- Trong cuộc sống, có biết bao con người không may mắn, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, bất hạnh. Nhưng càng khó khăn, bản lĩnh của họ càng vững vàng. Họ tin vào ý chí, nghị lực, khả năng của bản thân và họ đã vượt lên, chiến thắng tất cả.

 Đánh giá – mở rộng:

-  Ý kiến chứa đựng một triết lí nhân sinh sâu sắc, hướng con người  biết nhận ra và có ý thức gìn giữ chân giá trị của  cuộc sống

- Phê phán: Trong thực tế cuộc sống, có những người mới va vấp, thất bại lần đầu nhưng không làm chủ được mình, không tin vào mình có thể gượng dậy mà từ đó dẫn đến thất bại:

+ Một học sinh nhút nhát, e sợ, không tin vào năng lực bản thân mình khi đi thi sẽ dẫn đến làm bài không tốt. Cũng có những học sinh thi trượt, tỏ ra chán nản, không còn niềm tin vào bản thân, dễ bỏ cuộc nên sẽ khó có được thành công.

+  Một người khi làm việc, không tự tin vào mình, không có chính kiến của mình mà phải thực hiện theo ý kiến tham khảo của nhiều người khác thì dẫn đến tình trạng “đẽo cày giữa đường”, “lắm thầy thối ma”.

+ Có những người từ nhỏ được sống trong nhung lụa, mọi việc đều có người giúp việc hoặc bố mẹ lo , khi gặp khó khăn họ có thể làm chủ được bản thân, tự mình độc lập để vượt qua?

 Bài học:

* Nhận thức: 

- Tự tin, khiêm tốn, cẩn trọng là những đức tính đáng quý của con người. Nó dẫn con người ta đến bến bờ thành công và được mọi người quý trọng.

- Tuy nhiên, đừng quá tự tin vào bản thân mình mà dẫn đến chủ quan, đừng quá tự tin mà bước sang ranh giới của tự kiêu, tự phụ sẽ thất bại.

* Hành động: 

-  Học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi phải luôn tự đặt câu hỏi cho mình: phải làm gì để xây dựng niềm tin trong cuộc sống? 

- Phải cố gắng học tập và rèn luyện tư cách đạo đức tốt. Việc học phải đi đôi với hành, dám nghĩ, dám làm, tự tin, yêu đời, yêu cuộc sống. Phải biết tránh xa các tệ nạn xã hội, phải luôn làm chủ bản thân.

- Điểm 0,75: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trên, song một trong các luận điểm (giải thích, chứng minh, bình luận) còn chưa đầy đủ hoặc liên kết chưa thật chặt chẽ. 

- Điểm 0,5: Đáp ứng 1/2 đến 2/3 các yêu cầu trên. 

- Điểm 0,25: Đáp ứng được 1/3 các yêu cầu trên. 

- Điểm 0: Không đáp ứng được bất kì yêu cầu nào trong các yêu cầu trên. 

d) Sáng tạo (0,5 điểm) 

- Điểm 0,5: Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm,…) ; thể hiện được quan điểm và thái độ riêng, sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

- Điểm 0,25: Có một số cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo; thể hiện được một số suy nghĩ riêng sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

- Điểm 0: Không có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo; không có quan điểm và thái độ riêng hoặc quan điểm, thái độ trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

e) Chính tả, dùng từ, đặt câu (0,5 điểm): 

- Điểm 0,5: Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. 

- Điểm 0,25: Mắc một số lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. 

- Điểm 0: Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. 
 Câu 2( NLVH)
	Nội dung
	Điểm

	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
	0.25

	    Có đủ ba phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.
	

	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0.50

	      Bài thơ Tây Tiến có phảng phất những nét buồn, những nét đau, nhưng đó là cái buồn, cái đau bi tráng, chứ không phải là cái buồn đau bi lụy
	

	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động
	

	- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận.

- Giải thích: Từ việc giải thích khái niệm bi tráng và bi lụy, học sinh khái quát nội dung ý kiến.

- Bài thơ Tây Tiến có phảng phất những nét buồn, những nét đau: 
+ Cuộc hành quân dài của đoàn binh Tây Tiến trải qua núi rừng hiểm trở, hoang vu, dữ dội khiến cho không ít người lính có thể bị chùn bước bất cứ lúc nào;
+ Mất mát, đau thương của người lính Tây Tiến do những cơn bệnh sốt rét rừng, thiên nhiên khắc nghiệt, bí hiểm.
- Dù mất mát, hi sinh nhưng đó là cái buồn, cái đau bi tráng: 
+ Vẻ đẹp lãng mạn của người lính: Trên chặng đường hành quân, trong đêm liên hoan, cảm nhận cảnh đẹp buổi chiều sương, trong những lúc canh gác nơi biên cương; 

+ Vẻ đẹp hùng tráng của người lính: Sự quả cảm, anh dũng trước cảnh rừng thiêng nước độc; Lí tưởng cao đẹp; trang trọng hóa cái chết của người lính.
- Nghệ thuật:Cảm hứng và bút pháp lãng mạn: Sử dụng nhiều từ Hán Việt.
	0.25

0.25

1.00

0.75

0.25

	d. Sáng tạo
	0.50

	Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ vấn đề nghị luận.
	

	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu
	0.25

	Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	


